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chính sách và quản lý

 Khái quát về tình hình trích lập và sử 
dụng Quỹ 

Mặc dù từ năm 2007 đã có 
văn bản hướng dẫn về việc thành 
lập, quản lý và sử dụng quỹ như: 
Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC 
ngày 16/5/2007 của Bộ Tài chính 
về việc ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Quỹ phát triển 
KH&CN của tổ chức, cá nhân và 
doanh nghiệp; Thông tư 15/2011/
TT-BTC ngày 9/2/2011 (Thông tư 
15) và Thông tư 105/2012/TT-BTC 
ngày 25/6/2012 (Thông tư 105) 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thành 
lập, tổ chức, hoạt động và sử dụng 
Quỹ phát triển KH&CN của doanh 
nghiệp; tuy nhiên cho đến thời điểm 
hiện nay số doanh nghiệp thành lập 
quỹ cũng như tỷ lệ vốn đã được sử 
dụng so với số vốn đã được trích lập 
Quỹ là nhỏ.   

Theo thống kê của Sở KH&CN 
TP Hồ Chí Minh, đến tháng 8/2015, 
mới có 98 doanh nghiệp báo cáo 

thành lập Quỹ (trong đó có 74 
doanh nghiệp nhà nước) với tổng 
cộng 489 tỷ đồng, số doanh nghiệp 
sử dụng Quỹ là 26 và mới sử dụng 
hết 168 tỷ đồng (chiếm 34% tổng số 
tiền). Việc quy định thành lập Quỹ 
là một trong các tiêu chí để đánh 
giá xếp hạng doanh nghiệp cũng 
như việc mở rộng nội dung chi của 
Quỹ cho hoạt động ứng dụng công 
nghệ thông tin là những chính sách 
cụ thể khuyến khích doanh nghiệp 
thành lập và sử dụng Quỹ của TP 
Hồ Chí Minh. Theo thống kê của Sở 
KH&CN TP Hà Nội, tính đến tháng 
11/2015 đã có 45 doanh nghiệp (bao 
gồm cả doanh nghiệp nhà nước và 
doanh nghiệp ngoài nhà nước) và 
2 tổ chức KH&CN thành lập Quỹ. 
Theo thống kê của Sở KH&CN Bà 
Rịa - Vũng Tàu, đến tháng 12/2015, 
có 7 doanh nghiệp thành lập Quỹ, 
trong đó có 4 doanh nghiệp đã trích 
lập Quỹ với số tiền khoảng 152 tỷ 
đồng. Số tiền đã được sử dụng là 
48 tỷ đồng (32%) và điều chuyển 

về công ty mẹ là 34 tỷ đồng (22%). 
Theo kết quả điều tra khảo sát thì 
các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 
là những đơn vị có số kinh phí trích 
lập và sử dụng Quỹ lớn nhất. Tuy 
nhiên, có một số tập đoàn, tổng 
công ty có số trích lập Quỹ lớn 
nhưng không sử dụng hết phải tiến 
hành hoàn nhập Quỹ, ví dụ như: 
Tập đoàn công nghiệp cao su Việt 
Nam, trong giai đoạn 2009-2014 đã 
trích lập được 1.380 tỷ đồng, đã sử 
dụng 42 tỷ đồng và hoàn nhập Quỹ 
1.164 tỷ đồng (chiếm 84%). Về cơ 
bản, các tập đoàn, tổng công ty sử 
dụng Quỹ để thực hiện các đề tài 
nghiên cứu, các dự án sản xuất thử 
nghiệm hoặc mua sắm trang thiết bị 
nghiên cứu.

Những bất cập trong vận hành Quỹ

Trong thời gian vừa qua, nhiều 
doanh nghiệp trên cả nước đã trích 
lập Quỹ phát triển KH&CN, tuy nhiên 
thực tiễn cho thấy, việc sử dụng Quỹ 
rất khó khăn dẫn đến nhiều doanh 
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TRONG DOANH NGHIỆP
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Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN
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Chế độ Quỹ KH&CN (Quỹ) được xem là một chính sách quan trọng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ trong doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy tối đa đầu tư của doanh 
nghiệp cho hoạt động KH&CN. Tuy nhiên cho đến nay số doanh .nghiệp thành lập Quỹ cũng như tỷ 
lệ vốn được sử dụng so với số vốn đã trích lập Quỹ còn rất khiêm tốn, vì nhiều vướng mắc như: doanh 
nghiệp không biết thực hiện thế nào để đúng với quy định pháp luật đã ban hành, thủ tục kiểm soát 
chi đối với Quỹ chưa phù hợp... Để khắc phục thực trạng này, Bộ KH&CN cùng Bộ Tài chính đã soạn 
thảo và ban hành Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản 
lý Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp. Bài viết khái quát về thực trạng sử dụng Quỹ và những 
nội dung mới của Thông tư này.
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nghiệp không còn mặn mà với việc 
trích lập Quỹ. Những khó khăn chính 
thường gặp bao gồm:

- Khi doanh nghiệp trích lập Quỹ, 
tiền đầu tư của doanh nghiệp phải do 
doanh nghiệp quyết định sử dụng, 
nhưng lúc sử dụng lại giống như sử 
dụng ngân sách nhà nước với những 
thủ tục kiểm soát chi chặt chẽ. Sau 
5 năm nếu không sử dụng hết 70%, 
doanh nghiệp phải quay trở lại đóng 
thuế cho khoản kinh phí đã trích lập. 
Đây là một trong nhiều lý do dẫn tới 
doanh nghiệp đã không trích lập 
Quỹ phát triển KH&CN. Theo ý kiến 
của nhiều doanh nghiệp, phần lớn 
họ không biết phải thực hiện thế nào 
cho đúng với các quy định pháp luật 
đã ban hành. Chiếu theo Luật Thuế 
thu nhập doanh nghiệp hiện hành, 
Thông tư 15 và Thông tư 105 hướng 
dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động và 
sử dụng Quỹ thì doanh nghiệp được 
hỗ trợ khoảng hơn 20% chi phí. Như 
vậy, hơn 70% còn lại vẫn là tiền của 
doanh nghiệp bỏ ra, nên Nhà nước 
cần đơn giản hoá để dễ sử dụng, 
bởi vì nếu không có Quỹ thì doanh 
nghiệp vẫn chủ động đầu tư cho đổi 
mới công nghệ theo nhu cầu và khả 
năng. Các khoản chi này sẽ được 
tính vào chi phí doanh nghiệp khi 
quyết toán thuế. 

- Theo quy định tại Điều 5, Thông 
tư 15 và Điều 2, Thông tư 105 của 
Bộ Tài chính, nguồn vốn Quỹ được 
sử dụng cho các nội dung sau: 1) 
Thực hiện các đề tài/dự án KH&CN 
của doanh nghiệp tại Việt Nam; 2) 
Hỗ trợ phát triển KH&CN của doanh 
nghiệp tại Việt Nam (trang bị cơ sở 
vật chất - kỹ thuật cho hoạt động 
KH&CN của doanh nghiệp như 
xây dựng phòng thí nghiệm, cơ sở 
thử nghiệm, máy móc trang thiết 
bị phục vụ cho nghiên cứu và phát 
triển; mua máy móc, thiết bị nhằm 
đổi mới công nghệ trực tiếp sử 
dụng vào việc sản xuất sản phẩm 

của doanh nghiệp; mua bản quyền 
công nghệ, quyền sử dụng, quyền 
sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích, 
kiểu dáng công nghiệp, thông tin 
KH&CN, các tài liệu, sản phẩm có 
liên quan để phục vụ cho hoạt động 
KH&CN của doanh nghiệp theo quy 
định của Luật Chuyển giao công 
nghệ; trả lương, chi thuê chuyên gia 
hoặc hợp đồng với tổ chức KH&CN 
để thực hiện các hoạt động KH&CN 
của doanh nghiệp; chi phí cho đào 
tạo nhân lực KH&CN của doanh 
nghiệp; chi cho các hoạt động sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản 
xuất…). Với các quy định như trên, 
nội dung đề cập doanh nghiệp được 
phép sử dụng Quỹ rất rộng, nhưng 
thiếu cụ thể, liên quan đến các văn 
bản quy phạm thuộc nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Chính điều này khiến 
doanh nghiệp lúng túng trong quá 
trình triển khai. 

Đối với việc “Thực hiện các đề 
tài/dự án KH&CN của doanh nghiệp 
tại Việt Nam”, Thông tư 15 quy định: 
“Đề tài/dự án KH&CN của doanh 
nghiệp phải được xây dựng và chịu 
trách nhiệm, tổ chức thực hiện theo 
những quy định của Nhà nước về 
thủ tục xét duyệt, nghiệm thu (có 
hội đồng đánh giá đầu vào, hội đồng 
đánh giá nghiệm thu kết quả đầu 
ra) và kết quả đề tài được hội đồng 
KH&CN đánh giá, nghiệm thu đạt 
yêu cầu theo quy định về KH&CN, 
được áp dụng vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp”. 
Tuy nhiên trên thực tế cho đến nay, 
chưa có văn bản nào của Nhà nước 
về thủ tục xét duyệt, nghiệm thu đối 
với các đề tài/dự án KH&CN của 
doanh nghiệp được ban hành. Quy 
định này còn làm phát sinh một vấn 
đề nữa là, hoạt động KH&CN luôn 
tiềm ẩn nhiều rủi ro (theo tổng kết 
của UNESCO thì tỷ lệ thành công 
của hoạt động nghiên cứu cơ bản, 
nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu 

triển khai tương ứng là 25%, 40%, 
60%). Nếu cứ hiểu theo quy định 
trên là “kết quả đề tài được hội đồng 
KH&CN đánh giá, nghiệm thu đạt 
yêu cầu theo quy định về KH&CN, 
được áp dụng vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp” 
thì những đề tài/dự án mà kết quả 
nghiên cứu thất bại (không đáp ứng 
mục tiêu đề tài/dự án đặt ra), doanh 
nghiệp không thể đưa vào áp dụng, 
phải chăng sẽ không được sử dụng 
kinh phí của Quỹ? Hay trong quá 
trình nghiên cứu, doanh nghiệp biết 
kết quả áp dụng sẽ thất bại, không 
nên sản xuất đại trà, nhưng doanh 
nghiệp vẫn phải áp dụng để được 
sử dụng kinh phí từ Quỹ? 

- Một số doanh nghiệp khi quyết 
toán kinh phí sử dụng vốn từ Quỹ đã 
bị cơ quan tài chính tại một số địa 
phương không đồng ý các khoản chi 
thuộc đề tài/dự án mà doanh nghiệp 
đã triển khai thực hiện, lý do là định 
mức chi cho các đề tài/dự án vượt 
quá định mức chi cho các đề tài/dự 
án có sử dụng ngân sách nhà nước 
theo quy định của Nhà nước, với lập 
luận nếu như doanh nghiệp không 
trích lập Quỹ thì 25% số kinh phí này 
phải nộp vào ngân sách nhà nước 
(nộp thuế thu nhập doanh nghiệp). 
Do vậy, doanh nghiệp sử dụng Quỹ 
này coi như sử dụng kinh phí có sử 
dụng ngân sách nhà nước (mặc dù 
vốn của doanh nghiệp hoàn toàn là 
100% tư nhân). 

Nội dung chính của Thông tư liên tịch 
số 12

Nhằm khắc phục các khó khăn 
mà doanh nghiệp đang gặp phải 
trong vận hành và sử dụng Quỹ, 
Bộ KH&CN cùng Bộ Tài chính đã 
soạn thảo và ban hành Thông tư 
liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-
BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn nội 
dung chi và quản lý Quỹ (có hiệu 
lực kể từ ngày 1/9/2016). Dưới đây 
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là một số thông tin chính của Thông 
tư.

Nội dung chi của Quỹ

Đối với nhiệm vụ KH&CN của 
doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ chủ 
động thực hiện nhiệm vụ theo nhu 
cầu. Việc thực hiện đánh giá xét 
chọn, thẩm định nội dung và kinh phí 
của các nhiệm vụ sẽ được thực hiện 
theo Quy chế hoạt động KH&CN 
của doanh nghiệp (có quy chế mẫu 
kèm theo Thông tư). Thông tư cũng 
quy định, các nhiệm vụ KH&CN 
được đánh giá nghiệm thu của Hội 
đồng KH&CN của doanh nghiệp 
theo Quy chế KH&CN của doanh 
nghiệp là đủ điều kiện để đánh giá 
hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, 
quy định này cũng không giới hạn 
về địa điểm thực hiện các hoạt động 
KH&CN của doanh nghiệp “tại Việt 
Nam” như các văn bản trước đây 
để nhằm phù hợp với xu hướng hội 
nhập kinh tế thế giới và các hoạt 
động của doanh nghiệp Việt Nam 
tại các nước trên thế giới. Doanh 
nghiệp cũng được tự xây dựng và 
ban hành định mức chi cho các 
nhiệm vụ KH&CN của mình. Đồng 
thời, có quyền áp dụng khoán chi 
theo quy định khoán chi thực hiện 
các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân 
sách nhà nước.

Đối với nội dung trang bị cơ sở 
vật chất kỹ thuật và mua sắm trang 
thiết bị, Thông tư hướng dẫn doanh 
nghiệp xây dựng dự án theo quy 
trình và thủ tục của Luật Đầu tư 
2014. Đối với nội dung mua quyền 
sử dụng, quyền sở hữu trí tuệ được 
thực hiện trên cơ sở 1 trong 2 căn 
cứ sau: xây dựng thuyết minh 
nhiệm vụ KH&CN được xét chọn và 
thẩm định theo Quy chế hoạt động 
KH&CN của doanh nghiệp và tuân 
thủ các điều khoản của Hợp đồng 
mua bán hoặc Hợp đồng chuyển 
giao quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

Doanh nghiệp cũng được sử dụng 
Quỹ để chi cho các nội dung hoạt 
động thương mại hóa và đổi mới 
như: kiểm chuẩn, quảng bá, thương 
mại hóa sản phẩm, đăng ký sở 
hữu trí tuệ… Các khoản chi nghiên 
cứu thực hiện dự án, phát triển sản 
phẩm mới nhưng không tiêu thụ, 
không phát triển được mà được Hội 
đồng KH&CN đánh giá là vì nguyên 
nhân khách quan cũng được phép 
chi từ Quỹ. 

Nội dung quản lý Quỹ
Bên cạnh các nội dung về quản 

lý tài chính và quản lý tài sản hình 
thành từ Quỹ, vấn đề xử lý Quỹ 
khi doanh nghiệp không sử dụng, 
sử dụng không hết và sử dụng sai 
mục đích được quy định chi tiết. 
Cụ thể, đối với số tiền Quỹ chưa sử 
dụng hoặc chưa sử dụng hết 70% 
trong thời hạn 5 năm, sẽ xử lý như 
sau: (1) đối với doanh nghiệp nhà 
nước sẽ phải nộp tối thiểu 20% (tính 
trên khoản thu nhập đã trích lập 
Quỹ không được sử dụng, sử dụng 
không hết 70% số Quỹ đã trích lập) 
vào Quỹ phát triển KH&CN quốc gia 
hoặc Quỹ của các bộ chủ quản, tỉnh, 
thành phố nơi doanh nghiệp đăng 
ký nộp thuế. Nếu tổng số tiền Quỹ 
đã sử dụng và số tiền nộp về Quỹ 
quốc gia, bộ/ngành, địa phương 
nhỏ hơn 70% số Quỹ đã trích lập 
thì doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế 
và lãi trên số tiền Quỹ còn lại. Số 
tiền Quỹ còn lại sau khi nộp thuế 
và lãi, doanh nghiệp được sử dụng 
theo quy định. Nếu doanh nghiệp 
nhà nước sử dụng Quỹ không đúng 
mục đích thì phải nộp ngân sách 
nhà nước phần thuế thu nhập doanh 
nghiệp tính trên khoản thu đã trích 
lập quỹ mà sử dụng không đúng 
mục đích và phần lãi phát sinh từ 
số thuế thu nhập doanh nghiệp đó; 
(2) đối với các doanh nghiệp khác, 
họ được quyền đóng góp vào các 
Quỹ của tỉnh, thành phố nơi doanh 

nghiệp nộp thuế. Nếu không đóng 
góp vào các Quỹ này hoặc có đóng 
góp nhưng không sử dụng, sử dụng 
không hết 70% hoặc sử dụng không 
đúng mục đích thì phải nộp ngân 
sách nhà nước phần thuế thu nhập 
doanh nghiệp tính trên khoản thu 
đã trích lập Quỹ mà sử dụng không 
đúng mục đích và phần lãi phát sinh 
từ số thuế thu nhập doanh nghiệp 
đó. Số tiền này có thể được hoàn trả 
về cho doanh nghiệp khi họ có nhu 
cầu sử dụng. 

Với những nội dung đổi mới 
chính nêu trên, Thông tư 12 được 
hy vọng là sẽ khắc phục những tồn 
tại trong việc thành lập, quản lý và 
sử dụng Quỹ phát triển KH&CN tại 
doanh nghiệp, đảm bảo huy động 
tối đa các nguồn lực xã hội đầu tư 
cho KH&CN, nhất là nguồn lực từ 
doanh nghiệp ?
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kiến.
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